
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm Giữa, Thôn Hiền Lương (NR Trần Văn Tuyến), Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

17/06/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TẤN PHÁT

2300940872

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

2. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

3. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

4. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

6. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

7. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

8. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

12. Bán buôn tổng hợp 4690

13. Tái chế phế liệu 3830

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

16. Bán mô tô, xe máy 4541

17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

18. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG 
MẠI TẤN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHAT TRADING IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912361386
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

20. Bán buôn gạo 4631

21. Bán buôn thực phẩm 4632

22. Bán buôn đồ uống 4633

23. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

24. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

29. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

30. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu theo ngành, nghề đã đăng ký kinh 
doanh

8299

32. Cung ứng lao động tạm thời 7820

33. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

34. Đại lý du lịch 7911

35. Điều hành tua du lịch 7912

36. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 125126444

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Giữa, Thôn Hiền Lương, Xã Phù Lương, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Giữa, Thôn Hiền Lương, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

TRẦN VĂN HOAN Nam
13/06/1982 Kinh Việt Nam

02/12/2008 Công an Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125126444
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Giữa, Thôn Hiền Lương, Xã Phù Lương, Huyện 
Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Xóm Giữa, Thôn Hiền Lương, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HOAN Nam

13/06/1982 Kinh Việt Nam

02/12/2008 Công an Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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